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PHÒNG THI SỐ 33 (HỘI TRƯỜNG)
	STT
	SỐ BÁO DANH
	HỌ VÀ TÊN
	LOẠI HÌNH
	LỚP - TÊN TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1281
	01 - P.33
	Nguyễn Quỳnh Thúy Vy
	A3
	6A4 – THCS Phan Bội Châu
	

	1282
	02 - P.33
	Nguyễn Thị Tú Anh
	A3
	6A5 – THCS Phan Bội Châu
	

	1283
	03 - P.33
	Đỗ Thu Ngân
	A3
	6A5 – THCS Phan Bội Châu
	

	1284
	04 - P.33
	Nguyễn Thanh Nhàn
	A3
	6A6 – THCS Phan Bội Châu
	

	1285
	05 - P.33
	Lê Chu Hà Chi
	A3
	6A6 – THCS Phan Bội Châu
	

	1286
	06 - P.33
	Phan Ngọc Bảo Châu
	A3
	7A10– THCS Phan Bội Châu
	

	1287
	07 - P.33
	Hoàng Thị Thúy Hằng
	A3
	7A10 – THCS Phan Bội Châu
	

	1288
	08 - P.33
	Quang Thanh Hương
	A3
	7A11– THCS Phan Bội Châu
	

	1289
	09 - P.33
	Đặng Ngọc Thanh Ngân
	A3
	7A11– THCS Phan Bội Châu
	

	1290
	10 - P.33
	Nguyễn Thành Phát
	A3
	7A12– THCS Phan Bội Châu
	

	1291
	11 - P.33
	Trịnh Thị Phương Linh
	A3
	7A15– THCS Phan Bội Châu
	

	1292
	12 - P.33
	Phan Nguyễn Quỳnh Giao
	A3
	7A2  – THCS Phan Bội Châu
	

	1293
	13 - P.33
	Nguyễn Thị Bảo Hân
	A3
	7A2 – THCS Phan Bội Châu
	

	1294
	14 - P.33
	Vũ Hoàng Mai Hân
	A3
	7A2 – THCS Phan Bội Châu
	

	1295
	15 - P.33
	Vũ Thị Hồng Ngọc
	A3
	7A2 – THCS Phan Bội Châu
	

	1296
	16 - P.33
	Nguyễn Ngọc Minh Trang
	A3
	7A2– THCS Phan Bội Châu
	

	1297
	17 - P.33
	Nguyễn Ng Quỳnh Ngân
	A3
	7A3– THCS Phan Bội Châu
	

	1298
	18 - P.33
	Đặng Như Quỳnh
	A3
	8A1– THCS Phan Bội Châu
	

	1299
	19 - P.33
	Trần Lê Nhã Phương
	A3
	8A1– THCS Phan Bội Châu
	

	1300
	20 - P.33
	Đỗ Hoàng Diệm Mi
	A3
	8A1 – THCS Phan Bội Châu
	

	1301
	21 - P.33
	Nguyễn Nguyệt Nga
	A3
	8A1 – THCS Phan Bội Châu
	

	1302
	22 - P.33
	Võ Nguyễn Minh Nghị
	A3
	8A1 – THCS Phan Bội Châu
	

	1303
	23 - P.33
	Thạch Thị Thanh Phương
	A3
	8A1– THCS  Phan Bội Châu
	

	1304
	24 - P.33
	Lý Trần Tân
	A3
	8A1– THCS Phan Bội Châu
	

	1305
	25 – P.33
	Huỳnh Thị Ngọc Tiên
	A3
	8A1 – THCS Phan Bội Châu
	

	1306
	26 – P.33
	Trương Ng. Duyên Anh
	A3
	8A2 – THCS Phan Bội Châu
	

	1307
	27 – P.33
	Trần Thị Diễm Hương
	A3
	8A2– THCS Phan Bội Châu
	

	1308
	28 – P.33
	Huỳnh Phạm Bảo Vy
	A3
	8A2 – THCS Phan Bội Châu
	

	1309
	29 – P.33
	Phan Minh Hạnh
	A3
	8A3– THCS Phan Bội Châu
	

	1310
	30  - P.33
	Võ Lê Khánh Ngọc
	A3
	8A3– THCS Phan Bội Châu
	

	1311
	31 – P.33
	Đỗ Minh Nhật
	A3
	8A3– THCS Phan Bội Châu
	

	1312
	32 – P.33
	Đoàn Lê Yến Nhi
	A3
	8A3– THCS Phan Bội Châu
	

	1313
	33 – P.33
	Phạm Hoàng Uyên Phương 
	A3
	8A3– THCS  Phan Bội Châu
	

	1314
	34 – P.33
	Trần Phạm Trúc Mai
	A3
	8A6 – THCS Phan Bội Châu
	

	1315
	35 - P.33
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	A3
	7A4 – THCS Phan Bội Châu
	

	1316
	36 – P.33
	Hồ Việt Minh Thi
	A3
	7A4 – THCS Phan Bội Châu
	

	1317
	37 – P.33
	Nguyễn Mai Vy
	A3
	7A4 – THCS Phan Bội Châu
	

	1318
	38 – P.33
	Lê Nguyễn Quỳnh Trâm
	A3
	6A8– THCS Phan Bội Châu
	

	1319
	39 – P.33
	Lê Hoài Trang
	A3
	6A8 – THCS Phan Bội Châu
	

	1320
	40 – P.33
	Nguyên Thị Kim Châu
	A3
	6A8– THCS Phan Bội Châu
	

	1321
	41 - P.33
	Trần Thị Thanh Trúc
	A3
	6A8 – THCS Phan Bội Châu
	

	1322
	42 - P.33
	Nguyễn Ngọc Tuyết Như
	A3
	6 – THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
	

	1323
	43 - P.33
	Nguyễn Bá Sơn
	A3
	8 – THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
	

	1324
	44 - P.33
	Hồ Trần Quốc Cường
	A3
	10A – THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
	

	1325
	45 - P.33
	Phạm Quốc Tiến
	A3
	10C – THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
	

	1326
	46 - P.33
	Trần Anh Thông
	A3
	10B – THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
	

	1327
	47 - P.33
	Phạm Thị Quỳnh Như
	A3
	11A– THCS và THPT Ngọc Viễn Đông  
	

	1328
	48 - P.33
	Nguyễn Thị Thu Hà
	A3
	10A6 – THPT Thạnh Lộc
	

	1329
	49 - P.33
	Lê Thiên Ân
	A3
	10A11 – THPT Thạnh Lộc
	

	1330
	50 - P.33
	Thái Văn Phong Phú
	A3
	11A6 – THPT Thạnh Lộc
	

	1331
	51 - P.33
	Nguyễn Đức Thông
	A3
	11A6 – THPT Thạnh Lộc
	

	1332
	52 - P.33
	Trần Nguyễn Hoàng Nam
	A3
	11A6 – THPT Thạnh Lộc
	

	1333
	53 - P.33
	Nguyễn Khánh Linh
	A3
	11A12 – THPT Thạnh Lộc
	

	1334
	54 - P.33
	Ngô Minh Đức
	A3
	11A12 – THPT Thạnh Lộc
	

	1335
	55 - P.33
	Nghiêm Hồng Chuyên
	A3
	11A12 – THPT Thạnh Lộc
	

	1336
	56 - P.33
	Lê Thị Mỹ An
	A3
	12A12 – THPT Thạnh Lộc
	

	1337
	57 - P.33
	Trần Tuấn Anh
	A3
	12A3 – THPT Thạnh Lộc
	

	1338
	58 - P.33
	Đặng Hoàng Phúc
	A3
	12A1 – THPT Thạnh Lộc
	

	1339
	59 - P.33
	Hồ Lê Trúc Ngân
	A3
	12A13– THPT Thạnh Lộc
	

	1340
	60 - P.33
	Đỗ Nguyễn Khánh Linh
	A3
	12A2 – THPT Thạnh Lộc
	

	1341
	61 - P.33
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	A3
	12A12 – THPT Thạnh Lộc
	

	1342
	62 - P.33
	Huỳnh Thị Xuân Nhi
	A3
	12A11 – THPT Thạnh Lộc
	

	1343
	63 - P.33
	Phạm Đức Quốc Vương
	A3
	12A5 – THPT Thạnh Lộc
	

	1344
	64 - P.33
	Vũ Huyền Trân
	A3
	12A10 – THPT Thạnh Lộc
	

	1345
	65 – P.33
	Lê Thành Phát
	A3
	12A9 – THPT Thạnh Lộc 
	

	1346
	66 – P.33
	Huỳnh Thị Xuân Nhi
	A3
	12A11– THPT Thạnh Lộc
	

	1347
	67 – P.33
	Đinh Hoàng Ngọc Diệp
	A3
	Lớp vẽ TTVH
	

	1348
	68 – P.33
	Đỗ Hoàng Kiều Trinh
	A3
	Lớp vẽ TTVH
	

	1349
	69 – P.33
	Nguyễn Thy Khuê
	A3
	Lớp vẽ TTVH
	

	1350
	70  - P.33
	Trương Nguyễn Hoàng Long
	A3
	Lớp vẽ TTVH
	

	1351
	71 – P.33
	Bùi Thị Hải Yến
	A3
	4 - Lớp vẽ TTVH
	

	1352
	72 – P.33
	Dương Thanh Hải
	A3
	2/3 – TH Nguyễn Thị Định
	

	1353
	73 – P.33
	Tống Phúc Nguyên
	A3
	2/2 – TH Quang Trung
	

	1354
	74 – P.33
	Trương Thái Thùy Nhi
	A3
	3/3 – TH Quang Trung
	

	1355
	75 - P.33
	Tạ Hào Đô
	A3
	4 – TH Trương Định
	

	1356
	76 – P.33
	Vũ Trằn Nguyên Thư
	A3
	3/7 – TH Võ Văn Tần
	

	1357
	77 – P.33
	Đặng Ngọc Thanh Ngân
	A3
	7A11 – THCS Phan Bội Châu
	

	1358
	78 – P.33
	Trương Thị Hoàng Ngân
	A3
	7/12 – THCS Phan Bội Châu
	

	1359
	79 – P.33
	Lê Thị Tường Vy
	A3
	4/5 – TH Nguyễn Thái Bình
	

	1360
	80 – P.33
	Nguyễn Thị Gia Bảo
	A3
	4/5 – TH Nguyễn Thái Bình
	

	1361
	81 – P33
	Nguyễn Mỹ Tiên
	A3
	1/2 -TH Nguyễn Thái Bình
	


